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MỤC TIÊU HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN CHUYÊN MÔN LÀM MÓNG 
 
 
 CHỦ ĐỀ 1 – Tổng quan/Nội dung Khóa học . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 giờ 
 
1.1 Tổng quan Khóa học 

● Liệt kê các điều lệ và quy định của khóa học/trường học. 
 
1.2 Vai trò của Chuyên gia Làm móng 

● Mô tả vai trò của chuyên gia làm móng. 
 
1.3  Luật, Điều lệ, và Quy định của Tiểu bang New York 
 ● Xác định Phạm vi Cấp phép. 
 ● Thảo luận về Luật, điều lệ, và quy định của Tiểu bang New York. 
 ● Thảo luận về Luật Người Khuyết tật Hoa Kỳ. 
 
 CHỦ ĐỀ 2 – An toàn và Sức khỏe Nơi làm việc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 giờ 
 
2.1  Quy tắc An toàn của Địa phương, Tiểu bang và Liên bang 
 
 ● Xác định các quy tắc của địa phương, tiểu bang, và liên bang. 
 ● Thảo luận nhãn sản phẩm EPA. 
 ● Xác định lối thoát hiểm khi hỏa hoạn. 
 ● Xác định các lớp lửa khác nhau và loại của bình chữa cháy thích hợp. 
 
2.2  An toàn Salon Nói chung 
 
 ● LIệt kê các điều lệ, quy định và giao thức về sức khỏe và an toàn. 
 
2.3 Truyền thông về Vật liệu Nguy hiểm (HAZMAT) 
 

● Nhận dạng các loại nguy hiểm, các chất độc hại đối với thể chất và sức khỏe trong  
công việc. 

 ● Xác định các đường vào và biện pháp kiểm soát. 
 ● Xác định các biện pháp phòng ngừa khẩn cấp. 
 ● Xác định quy định nhãn và biểu tượng. 

● Nhận thức các yêu cầu về Tiêu chuẩn Truyền thông về Chất độc hại và bất kỳ quy định 
hoặc pháp luật địa phương hoặc tiểu bang khác và những gì họ  
yêu cầu. 

 ● Tìm thông tin cụ thể liên quan đến vật liệu nguy hiểm. 
 ● Đọc và hiểu được những cảnh báo nguy hiểm có trên nhãn hộp. 
 ● Tìm, đọc, và sử dụng Tờ Thông tin Dữ liệu An toàn. 
 ● Cung cấp và thảo luận Luật "Quyền được Biết" của OSHA. 

● Xác định, đọc, và mô tả thiết bị an toàn được sử dụng trong thiết lập hướng dẫn cụ thể 
do OSHA vạch ra. 

● Mô tả các thiết bị bảo hộ cá nhân khác nhau được sử dụng trong ngành chuyên môn  
làm móng. 
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 CHỦ ĐỀ 3 - Kiểm soát Lây nhiễm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 giờ 
 
3.1 Phương pháp Kiểm soát Lây nhiễm 
 
 ● Phân biệt giữa tiệt trùng, vệ sinh, và sát trùng. 

● Mô tả các phương pháp tiệt trùng, vệ sinh, và sát trùng khác nhau. 
● Giải thích tại sao các hành vi kiểm soát lây nhiễm là cần thiết. 

 ● Liệt kê các quy định vệ sinh liên quan đến kiểm soát lây nhiễm. 
 
3.2 Các Tác nhân Vật lý và Hóa học để Kiểm soát Lây nhiễm 
 
 ● Xác định các phương pháp vật lý để vệ sinh, sát trùng và tiệt trùng. 
 ● Xác định các phương pháp hóa học để vệ sinh, sát trùng và tiệt trùng. 

● Liệt kê các quy tắc an toàn đối với các phương pháp tự nhiên và hóa học để vệ sinh, sát 
trùng và tiệt trùng. 

 
3.3  Kiểm soát Lây nhiễm đối với Tác nhân gây bệnh qua Đường máu 
 

● Thảo luận các yêu cầu kiểm soát lây nhiễm của tác nhân gây bệnh qua đường máu. 
  

CHỦ ĐỀ 4 - Vi khuẩn và Bệnh Truyền nhiễm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 giờ 
 
4.1  Loại và Phân loại Vi khuẩn  
 
 ● Liệt kê các loại và các cách phân loại vi khuẩn khác nhau. 
 ● Mô tả các thức vi khuẩn phát triển và sinh sản. 
 ● Giải thích sự khác nhau giữa vi khuẩn và vi khuẩn học. 
 ● Xác định và định nghĩa các loại vi khuẩn gây bệnh và không gây bệnh. 
 
4.2  Miễn dịch và Đề kháng 
 
 ● Mô tả các loại miễn dịch. 

 ● Giải thích cách thức mầm bệnh ở người truyền vi khuẩn. 
 
4.3  Nhiễm trùng do Virus  
 
 ● Xác định loại và nguồn gốc nhiễm trùng do virus bao gồm HIV và bệnh viêm gan. 

● Đưa ra các ví dụ về các bệnh nhiễm trùng phổ biến do virus gây ra. 
 ● Giải thích cách thức virus lây lan và các triệu chứng là gì.  

● Giải thích khả năng lây bệnh truyền nhiễm do virus bao gồm nhiễm HIV và viêm gan 
trong salon.  

 
4.4  Mốc và Nhiễm trùng Nấm 
 
 ● Xác định các loại mốc, nguồn gốc của mốc và nhiễm trùng nấm. 

 ● Định nghĩa nấm và mốc. 
 ● Mô tả bề ngoài của mốc móng tại các giai đoạn phát triển khác nhau. 
 



Mục tiêu Học tập của Học viên Chuyên môn Làm móng    Trang 3 
 
 
4.5  Rối loạn và Các bệnh về Móng và Da 
 

● Định nghĩa thuật ngữ rối loạn móng. 
● Xác định những rối loạn móng có thể được các chuyên gia làm móng khắc phục và 

những rối loạn không thể khắc phục. 
● Định nghĩa thương tổn. 
● Mô tả các đặc điểm của eczema (chàm bội nhiễm) và bệnh vẩy nến. 
● Định nghĩa khối u ác tính. 

 ● Định nghĩa nhiễm trùng da do nấm ký sinh trên bàn tay và bàn chân.  
 

CHỦ ĐỀ 5 – Giải phẫu & Sinh lý học về Móng, Bàn tay, Cánh tay, Bàn chân & Cẳng chân  . . 3 giờ  
  
5.1  Tầm quan trọng của Giải phẫu và Sinh lý học đối với Chuyên gia Làm móng 
 

● Giải thích việc hiểu biết về giải phẫu và sinh lý học sẽ giúp các chuyên gia làm móng làm 
việc tốt hơn như thế nào. 

 
5.2  Chuyển hóa và Cấu trúc Tế bào 
 

● Mô tả mục đích của tế bào trong cơ thể người. 
● Mô tả sự chuyển hóa tế bào và giải thích sự khác nhau giữa hai giai đoạn chuyển hóa. 

 
5.3  Mô và Cơ quan 
 

● Xác định các loại mô cơ thể khác nhau và giải thích chức năng của mỗi loại. 
● Xác định các cơ quan quan trọng nhất của cơ thể và giải thích chức năng của mỗi  

cơ quan. 
 
5.4  Các hệ Cơ thể và Mối quan hệ của chúng 
 
 ● Xác định các hệ cơ thể và chức năng của chúng. 
 
5.5  Mô học của Da và Chức năng của nó 
 
 ● Mô tả các đặc điểm của làn da khỏe mạnh. 
 ● Liệt kê các chức năng của da. 
 ● Mô tả biểu bì và hạ bì. 
 ● Giải thích cách thức nuôi dưỡng da. 
 
5.6  Xương, Cơ, Dây thần kinh của Bàn tay, Cánh tay, Cẳng chân và Bàn chân 
 

● Xác định và mô tả xương, cơ và dây thần kinh của bàn tay, cánh tay, cẳng chân và  
bàn chân. 

 ● Liệt kê các cách kích thích cơ. 
 ● Xác định các loại cơ được tác động bằng mát-xa. 
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5.7  Cấu trúc Móng 
 
 ● Xác định các phần của móng. 
 
 
 CHỦ ĐỀ 6 - Tham vấn Khách hàng & Giao thức Dịch vụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 giờ 
 
6.1  Đánh giá Nhu cầu của Khách hàng 
    

● Giải thích mục đích của tham vấn khách hàng. 
● Giải thích tại sao việc biết lối sống của khách hàng sẽ giúp ích khi đưa ra quyết định về 

sản phẩm và dịch vụ. 
 
6.2  Phân tích Móng và Da/Lựa chọn Sản phẩm và Gợi ý Điều trị 
 

● Mô tả hình thức của móng khỏe mạnh. 
● Phân tích và phân loại tình trạng và các loại móng và da. 
● Giải thích cách duy trì hồ sơ dữ liệu khách hàng. 
● Thảo luận khi nào cần bác sĩ can thiệp. 
● Thảo luận việc lựa chọn sản phẩm phù hợp. 
● Xác định/gợi ý các biện pháp điều trị phù hợp. 
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